
 

KẾT QUẢ CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022 

 

I. Cấp 1 

STT Họ và Tên Lớp Trường/Đơn vị công tác 
Huyện/ Thị xã  

/Tỉnh/Thành phố 
Giải 

Ghi 

chú 

1 Võ Tuyết Sương 4A1 Trường TH Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng Nhất   

2 Hoàng Quyên 4/3 Trường TH Lái Thiêu 
Thành phố Thuận 

An 
Nhì   

3 
Phạm Nguyễn Ngọc 

Hoa 
1A5 TH Phước Vĩnh B Huyện Phú Giáo Nhì Video 

4 Vũ Thị Ngọc Diệp 5/9 Trường TH Thới Hòa Thị xã Bến Cát Ba    

5 
Nguyễn Trần Bảo 

Châu 
4.8 Trường TH An Bình Thành phố Dĩ An Ba  

  

6 Phan Thị Thu Thủy 4.8 Trường TH An Điền Thị xã Bến Cát Ba    

7 Nguyễn Yến Nhi 3/1 
Trường TH Lý Thường 

Kiệt 
Thành phố Dĩ An KK 

  

8 
Phùng Thị Trang 

Nhung 
4.4 Trường TH An  Điền Thị xã Bến Cát KK 

  

9 Vũ Kim Hiền 4.1 Trường TH uyên Hưng Thị xã Tân Uyên KK   

10 
Lê Đặng Phương 

Thảo 
4.1 Trường TH An  Điền Thị xã Bến Cát KK 

  

11 Hồ Ngọc Bích 4.6 Trường TH An Điền Thị xã Bến Cát KK   

12 Hồ Bảo Như 5.8 
Trường TH Trần Quốc 

Tuấn 
Thị xã Bến Cát KK 

  

13 
Nguyễn Hoàng Bảo 

Trí 
5.2 

Trường TH Trần Quốc 

Tuấn 
Thị xã Bến Cát KK 

  

14 Lê Thùy Dương 5A1 Trường TH Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng KK   

15 Đàm Lê Anh Thư 3.3 
Trường TH Trần Quốc 

Tuấn 
Thị xã Bến Cát KK 

  

16 Trần Lê Thủy Tiên 2A4 Trường TH Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng KK   

17 
Nguyễn Ngọc Như 

Quỳnh 
4.6 

Trường TH Trần Quốc 

Tuấn 
Thị xã Bến Cát KK 

  

18 
Hồ Đỗ Thiên 

Hương 
5/1 Trường TH An Lập Huyện Dầu Tiếng KK 

  

19 
Nguyễn Ngọc 

Phương Thảo 
5.6 

Trường TH Trần Quốc 

Tuấn 
Thị xã Bến Cát KK 

  

20 
Nguyễn Trúc 

Nguyên 
3.1 Trường TH Đông Hòa B Thành phố Dĩ An KK 

  

21 
Phạm Nguyễn 

Huyền Trang 
5.4 Trường TH Đông Hòa B Thành phố Dĩ An KK 

  

22 Trần Mỹ Quyên 5.1 Trường TH Cây Trường Huyện Bàu Bàng KK   

23 Đỗ Anh Khoa 4.11 Trường TH Dĩ An Thành phố Dĩ An KK   

24 
Chung Trần Hoàng 

Khang 
5A1 Trường TH Lai Hưng A Huyện Bàu Bàng KK 

  

25 
Đinh Ngọc Bảo 

Châu 
3.11 

Trường TH Trần Quốc 

Tuấn 
Thị xã Bến Cát KK 

  

26 Chu Hải Phúc 4.5 
Trường TH Trần Quốc 

Tuấn 
Thị xã Bến Cát KK 

  
 



 

II. Cấp 2 

STT Họ và Tên Lớp 
Trường/Đơn vị công 

tác 

Huyện/ Thị xã  

/Tỉnh/Thành phố 
Giải 

Ghi 

chú 

1 Vũ Gia Linh 7A14 THCS Lê Thị Trung Thị xã Tân Uyên Nhất   

2 Lê Thu Phương 9N2 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Nhì   

3 
Trần Thụy Kim 

Thanh 
  THCS Dĩ An Thành phố Dĩ An Nhì 

  

4 
Đặng Thị Uyên 

Trang 
  THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An Ba  

  

5 Lê Nguyễn Nhật Ánh 8A4  
THCS Trần Bình 

Trọng 

Thành phố Thủ Dầu 

Một 
Ba  

  

6 Lê Trung Kiên 6.16 THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An Ba    

7 
Nguyễn Trần Minh 

Chiến 
6.7 THCS Dĩ An Thành phố Dĩ An KK 

  

8 Lê Mai Thuận Bình 7.10 THCS An Bình Thành phố Dĩ An KK   

9 
Phạm Quỳnh Thảo 

Vy 
  THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An KK 

  

10 Phan Lê Vĩnh Tiến   THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An KK   

11 Đỗ Thùy Dương 7.10 THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An KK   

12 Đặng Khánh Linh   THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An KK   

13 Đinh Đại Phúc 7.7 THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An KK   

14 
Hoàng Nguyễn 

Phương Anh 
8.16 THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An KK 

  

15 Huỳnh Nguyên Thục 8N2 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An KK   

16 Lê Hương Giang 6.8 THCS Dĩ An Thành phố Dĩ An KK   

17 
Lê Nguyễn Thùy 

Linh 
  THCS Đông Hòa Thành phố Dĩ An KK 

  

18 Trần Thị Anh Thư   THCS Đông Hòa Thành phố Dĩ An KK   

19 
Nguyễn Tống Vy 

Linh 
  THCS Tân BÌnh Thành phố Dĩ An KK 

  

20 
Trần Thị Thảo 

Nguyên 
8A11 THCS Thái Hòa Thị xã Tân Uyên KK 

  

21 
Trương Thị Thùy 

Linh 
7A5 THCS An Bình Huyện Phú Giáo KK 

  

22 
Trần Nguyễn Song 

Khuê 
7A1 THCS Phú Cường 

Thành phố Thủ Dầu 

Một 
KK 

  

 

III. Cấp 3 

STT Họ và Tên Lớp 
Trường/Đơn vị công 

tác 

Huyện/ Thị xã  

/Tỉnh/Thành 

phố 

Giải 
Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hoa 
11.4 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An Nhất   

2 Võ Thị Minh Thư 11A1 THPT Long Hòa Huyện Dầu Tiếng Nhì   

3 Nguyễn Minh Anh 11.1 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An Nhì   

4 Phan Thị Thùy Trang 11A1 THPT Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng Ba    

5 Hồ Thị Thảo Huyền 11.4 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An Ba    

6 
Trần Nguyễn Xuân 

Nhi 
10A6 THPT Trịnh Hoài Đức 

Thành phố Thuận 

An 
Ba  

  



7 Lê Tấn Khanh 11A4 THPT Tây Nam Thị xã Bến Cát KK   

8 Phạm Thị Đan Thùy   THPT Tây Nam Thị xã Bến Cát KK   

9 Trần Thị Anh Quỳnh 11A1 THPT Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng KK   

10 Trần Thị Trà Mi 11.1 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An KK   

11 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
11.1 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An KK 

  

12 
Nguyễn Thị Trang 

Quỳnh 
11.1 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An KK 

  

13 Bùi Thiên Nhi 11.1 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An KK   

14 
Nguyễn Vũ Như 

Quỳnh  
  THPT Tây Nam Thị xã Bến Cát KK 

  

15 Nguyễn Ngân Hà 11A2 THPT Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng KK   

16 Nguyễn Hồng Thắm 11A2  THPT Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng KK   

17 Hồ Thị Thục Huyền 10A1 THPT Lê Lợi 
Huyện Bắc Tân 

Uyên 
KK 

  

18 Tạ Thị Thu Hà 11.6 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An KK   

19 
Nguyễn Võ Hồng 

Phong 
11.6 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An KK 

  

20 Nguyễn Lê Thanh Hà 11A1 THPT Lê Lợi 
Huyện Bắc Tân 

Uyên 
KK 

  

21 Vũ Hoàng Nhật Lan 12A2 THPT Long Hòa Huyện Dầu Tiếng KK   

22 
Nguyễn Hiền Mai 

Thảo 
11.4 THPT Huỳnh Văn Nghệ Thị xã Tân Uyên KK 

  

23 Nguyễn Ngọc Hiếu 10.10 THPT Huỳnh Văn Nghệ Thị xã Tân Uyên KK   

24 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như 
11.4 THPT Nguyễn An Ninh Thành phố Dĩ An KK 

  

25 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
10A8 THPT Lý Thái Tổ 

Thành phố Thuận 

An 
KK 

  

26 Đào Thị Kim Dung 10A5 THPT Lý Thái Tổ 
Thành phố Thuận 

An 
KK 

  
 

IV. Sinh viên và bạn đọc 

 

STT Họ và Tên 
Trường/Đơn 

vị công tác 
Đối tượng 

Huyện/ Thị xã  

/Tỉnh/Thành phố 
Giải 

Ghi 

chú 

1 
Võ Huỳnh Như 

Thuyên 
Cán bộ 

Trường Chính trị 

tỉnh Bình Dương 

Thành phố Thủ 

Dầu Một 
Nhất   

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
Giáo Viên Tiểu học An Điền Thị xã Bến Cát Nhì   

3 Huỳnh Thanh Trúc Giáo viên 
Tiểu học Hiệp 

Thành 

Thành phố Thủ 

Dầu Một 
Nhì   

4 Võ Ngọc Linh Giáo viên Tiểu học Bình Mỹ 
Huyện Bắc Tân 

Uyên 
Ba  

  

5 Hoàng Thị Thái Giáo Viên 
Trường THCS 

Bình Chuẩn  

Thành phố Thuận 

An 
Ba  

  

6 Đặng Minh Trung Giáo viên 
Trường THCS Dĩ 

An 
Thành phố Dĩ An Ba  

  

7 Lê Thị Thủy Giáo viên 
Tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm 

Thành phố Thủ 

Dầu Một 
KK   



8 Trần Thị Thu Thuận Giáo Viên 
Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn 
Thị xã Bến Cát KK 

  

9 Phạm Thị Nga Giáo viên Tiểu học Bình Mỹ 
Huyện Bắc Tân 

Uyên 
KK   

10 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Tiểu học Hòa Phú 
Thành phố Thủ 

Dầu Một 
KK 

  

11 Huỳnh Thủy Tiên Giáo viên Tiểu học Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng KK   

12 Lê Thị Nguyệt Giáo viên 
Trường THCS 

Đông Hòa 
Thành phố Dĩ An KK 

  

13 Nguyễn Thị Kim Lan Giáo viên 
THCS Nguyễn 

Quốc Phú 
Thị xã Tân Uyên KK 

  

14 Võ Thị Bích Bạn đọc   Thành phố Dĩ An KK Video 

15 Bùi Phương Mai Giáo viên Tiểu học An Bình  Thành phố Dĩ An KK   

16 Đặng Thị Thùy Nhật Giáo viên 
Trường THCS Tân 

Đông Hiệp 
Thành phố Dĩ An KK 

  

17 Bùi Thị Bích Liên Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Dĩ An 
Thành phố Dĩ An KK 

  

18 Nguyễn Thị Tường Vi Giáo viên THCS Đông Hòa Thành phố Dĩ An KK   

19 
Huỳnh Thị Xuân 

Trang 
Giáo Viên THCS Mỹ Phước Thị xã Bến Cát KK 

  

20 
Huỳnh Thị Thanh 

Phương 
Giáo Viên 

Tiểu học An Tây 

A 
Thị xã Bến Cát KK 

  

21 Trần Thị Ngọc Oanh Giáo viên Tiểu học Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng KK   

22 Lê Thị Thu Trinh Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Tân Đông Hiệp 
Thành phố Dĩ An KK   

23 Võ Thị Ngọc Nhàn Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Nhị Đồng 
Thành phố Dĩ An KK 

  

24 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 
Trường THCS Dĩ 

An 
Thành phố Dĩ An KK 

  

25 
Nguyễn Phan Ngọc 

Ngân 
Giáo Viên 

Tiểu học Hồ Hảo 

Hớn 
Thị xã Bến Cát KK 

  

26 Lê Thị Thương Giáo Viên Tiểu học An Điền Thị xã Bến Cát KK   

27 
Nguyễn Lưu Hoàng 

Hữu Duyên 
Giáo viên 

THPT Huỳnh Văn 

Nghệ 
Thị xã Tân Uyên KK   

28 Phạm Minh Phúc Sinh viên Trường SQCB 
Thành phố Thủ 

Dầu Một 
KK 

Video 

29 
Hoàng Thị Tuyết 

Nhung 
Bạn đọc   Thành phố Dĩ An KK 

Video 

30 Vương Văn Đức Giáo viên 
Tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm 

Thành phố Thủ 

Dầu Một 
KK 

  

31 Nguyễn Thanh Long Giáo viên Tiểu học Tân An 
Thành phố Thủ 

Dầu Một 
KK 

  

32 Diệp Kim Liên Giáo viên 
Mầm non Hoa 

Hồng 
Huyện Bàu Bàng KK 

  

33 Đỗ Thị Thu Hiếu Giáo viên Tiểu học An Bình  Thành phố Dĩ An KK   

34 Ngô Thị Kim Ngân Giáo viên 
Trường THCS Dĩ 

An 
Thành phố Dĩ An KK 

  

35 Nguyễn Thị Mười Giáo viên 
THCS Nguyễn 

Quốc Phú 
Thị xã Tân Uyên KK 

  
 

 

 



 

V. Giải Chuyên đề 

1.Đối tượng học sinh: 09 giải 

- Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất 

+ Vũ Gia Linh – 7A14, trường THCS Lê Thị Trung, Thị xã Tân Uyên. 

- Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất 

+ Phan Thị Thu Thủy – Lớp 4.8, trường Tiểu học An Điền, Thị xã Bến Cát. 

- Bài thơ khuyến đọc hay nhất  

+ Võ Thị Minh Thư  – Lớp 11A1, trường THPT Long Hòa,  huyện Dầu Tiếng. 

- Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất 

+ Trương Thị Thùy Linh – Lớp 7A5, trường THCS An Bình, Huyện Phú Giáo 

- Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất  

+ Vũ Thị Ngọc Diệp  – Lớp 5/9, trường Tiểu học Thới Hòa, Thị xã Bến Cát. 

- Bài dự thi thể hiện chủ đề cuộc thi ấn tượng nhất 

+ Võ Tuyết Sương – Lớp 4A1, trường Tiểu học Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng. 

- Kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc ấn tượng 

+Tiểu học: Hoàng Quyên – Lớp 4/3, trường Tiểu học Lái Thiêu, Thành phố Thuận An. 

+Trung học cơ sở: Lê Trung Kiên – Lớp 6.16, trường THCS Tân Bình, Thành phố Dĩ An. 

+Trung học phổ thông: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Lớp 11.4, trường THPT Nguyễn An Ninh, Thành 

phố Dĩ An. 

2. Đối tượng sinh viên và bạn đọc: 06 giải 

- Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất 

+ Nguyễn Thị Thanh Xuân - GV Trường Tiểu học An Điền - Thị Xã  Bến Cát 

- Bài thơ khuyến đọc hay nhất 

+ Lê Thị Thủy - GV Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - TP. Thủ Dầu Một 

- Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất  

+ Võ Ngọc Linh - GV  Trường Tiểu học Bình Mỹ - Huyện Bắc Tân Uyên 

- Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất  

+ Lê Thị Thu Trinh - GV Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp- Thành phố Dĩ An 

- Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất  

+ Nguyễn Lưu Hoàng Hữu Duyên - GV Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ - Thị xã Tân Uyên. 

- Bài dự thi thể hiện chủ đề cuộc thi ấn tượng nhất 

+ Võ Huỳnh Như Thuyên - Cán bộ Trường Chính Trị tỉnh - Thành phố Thủ Dầu Một 

 



 

 

VI. Giải tập thể 

 
 

 

 
        

 

 STT Đơn vị Giải  

 1 Thư viện Thành phố Dĩ An Nhất  

 2 Thư viện Thị xã Bến Cát Nhì   

 3 Thư viện huyện Bàu Bàng Ba   

        

          
 


